
 

 

UBND QUẬN BA ĐÌNH 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

      Họ và tên:  .....................................  

PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 28 

Môn: Toán 

Lớp 1 

 

 

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM 

 

Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S 

                    75                        6                            87                               34                           

                      5                        33                          45                               5                          

 

Câu 2. Số nào dưới đây lớn hơn 68? 

A. 63 B. 86 C. 58 

Câu 3. Kết quả của phép cộng 76 + 3 là: 

A. 73 B. 78 C. 79 

Câu 4. Kết quả của phép trừ  99cm  -  63cm là: 

A. 93cm B. 36 C. 36cm 

Câu 5. Điền dấu vào phép tính sau : 24 + 35            65 

A. >  B. =  C. < 

Câu 6:Mẹ có 63 quả cam, mẹ đã bán 13 quả cam. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả 

cam? 

A. 50   B. 50 quả cam  C. 76 quả cam 

 

PHẦN II: TỰ LUẬN 

Bài 1:Tính ? 

42 + 33 =……  56 – 12 = …… 76cm  + 23cm = ……. 48cm – 2cm – 5cm = ……… 

 

Bài 2:Đặt tính rồi tính? 

94 + 3 65 + 10 78 – 18 96 – 55 

………. ………. ………. ………. 

-  + - +

+ 

 



 

 

………. ………. ………. ………. 

………. ………. ………. ……… 

Bài 3: Có một thanh gỗ dài 89 cm, người ta cắt đi 32 cm. Hỏi thanh gỗ còn lại 

dài bao nhiêu xăng – ti – mét? 

 

 

 

Trả lời: Thanh gỗ còn lại  dài………..cm 

*Bài 4: Khối Một có 98 bạn nữ, Khối Hai có 95 bạn nữ. Hỏi Khối Một có 

nhiều hơn Khối Hai bao nhiêu bạn nữ? 

 

     

 

Trả lời: Khối Một có nhiều hơn Khối Hai …………….bạn nữ  

 

 

 

     

( bạn) 

( cm ) 


